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92- $?%- 3#:- :PR:A- ~A%- ,A$- = ?;  

$?%- 2.$- K- /- hR- mJ:A- 3%R/- gR$?- PA2 - $.R/- :)R3 ?- 0:A- ,R- =3- 28$?;  

The Mallet that Crushes the Demons of Defilement: 

A Description of Vajrapani, Lord of Secrets 

From the Heart Drop of the Dakinis (Khandro Nyingthig) 

 

Chiếc Búa Đập Tan Ma Chướng: 

Nghi Quỹ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ Thuộc Dòng Khandro Nyingthig 

 

 

Figure 1  His Holiness Orgyen Kusum Lingpa 

Cycle of His Holiness Kusum Lingpa 
Mật Điển của Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Lingpa 
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Figure 2  Vajrapani 
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ZA; !- .$- $*$- 3- z /- *J?- 2.J- 2- (J;  

HRIH KA DAK NYUG MA LHEN KYE DE WA CHE 

HRIH Originally pure, genuine, coemergent, supremely blissful, 

HRIH Pháp giới bổn nguyên thanh tịnh, tự hữu, đầy hỉ lạc, 

(R?- .LA% ?- 3,:- V =- SA- 3J.- <A$- 0:A- $>A?; 

CHO YING T'HA DRAL DRI MED RIG PAI SHIY 

the basic space of phenomena is free of limits and immaculate, the fundamentally 

unconditioned nature of intrinsic awareness. 

siêu việt mọi hữu hạn, chính là tự tánh của bản giác. 

!/- $%- 3- :$$? - (- =?- *- :1<- 28A/;  

KUN NANG MA GAG CHU LAY NYA PHAR ZHIN 

The universal manifestation appear unimpeded in a single instant of total recall, 

Phổ hiện vô ngại trong một sát na quán tưởng, 

{.- &A$- S/- mR$?- 2.J- $>J$?- ;R%?- :.?- .0=; 

KAD CHIG DRAN DZOG DE SHEG YONG DU PAL 

like a fish leaping from water--the glorious deity who unites all sugatas, 

như con cá vọt ra khỏi nước--thành đức thánh tổng nhiếp tất cả chư Phật, 

o=- 2- !/- IA- $?%- 2:A- 36S.- :6B/- 0; 

GYAL WA KUN GYI SANG WAI DZOD DZIN PA 

the fierce vajra, Vajrapani, 

vị Kim Cang phẩn nộ, chính là đức Kim Cang Thủ, 

hR- eJ- $+3- 0R- K$- /- hR- eJ- :6B/; 

DOR JE TUM PO KHYAG NA DOR JE DZIN 

holder the treasury of the secrets of all Victorious Ones. 

chưởng quản mật tạng của chư Phật. 

3,A%- /$- $<- .$:A- *3?- s /- :)A$?- $9$?- :2<;  



Vajrapani  -  Kim Cang Thủ 

 

4 
 

T'HING NAG GAR GUI NYAM DAN JIG ZUG BAR 

His radiant and terrifying form is dark blue-black, embodying the nine moods of the 

wrathful dance. 

Thân tướng sáng chói và kinh khủng của Ngài màu xanh đen đậm, gồm đủ chín tánh 

cách của điệu vũ phẫn nộ. 

K$- $;?- hR- eJ- $;R/- 0:A- 3J- #%- :6B/;  

KHYAG YAY DOR JE YON PAI ME KHUNG DZIN 

His right hand holds a vajra and from his left issues a garuda of fire. 

Tay phải Ngài cầm chày kim cang, và từ tay trái phóng ra một kim súy điểu lửa 

OR- 2R:A- (?-G/- 3 -=?- ;R%- ?- ?- 6S$?;  

T'HRO WOI CHAY JUN MAY LU YONG SU DZOG 

He wears the wrathful adornments in their entirely, 

Ngài đeo đầy đủ những món trang sức ghê rợn, 

;J- >J?- 3J- .0%- :HA=- 2:A- [R%- /- 28$?;  

YE SHEY ME PUNG KHYIL WAI LONG NA ZHUG 

and stands in the midst of a vast expanse of massing flames of pristine awareness. 

và đứng giữa một vầng lửa trí tuệ rộng lớn. 

,A- 2R<- <A$?- 2.$- .2%- (J/- g- 3PA/- .0=; 

CHI WOR RIG DAG WANG CHEN TAM DRIN PAL 

On the crown of his head is the lord of his family, the glorious and supremely powerful 

Hayagriva, 

Trên đảnh là bộ chủ của Ngài, đại oai lực Mã Đầu Minh Vương, 

.3<- /$- 3J- :UJ%- g - 3$R- u%-8<- :5K<; 

MAR NAG ME TRENG TA GO JANG ZHUR TSER 

Marnag Met'hreng, with a neighing green horse's head with a white blaze (protruding 

from his head). 

Marnag Met'hreng, với một đầu ngựa xanh lục đang hí trong vầng hào quang trắng 

sáng rực (nhô ra từ đầu Ngài). 

$;?- 0:A- <=- PA- $;R/- 0:A- t$?- G- 2$3?;  
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YAY PAI RAL DRI YON PAI CHAG KYU NAM 

In his right hand he wields a sword, in his left an iron hook. 

Tay phải Ngài vung kiếm, tay trái cầm một móc sắt. 

!$- ?3- <?- o/- OR- (?-.- 3 ?- 3?;  

TAG SHAM RU GYAN T'HRO CHAY DU MAY TRAY 

He wears a tiger skin skirt, bone ornaments, and is adorned with many wrathful 

accoutrements. 

Ngài mặc khố da cọp, đeo những trang sức bằng xương, và nghiêm sức với nhiều món 

ghê rợn khác. 

,$?- ! <- 0E- *A- ^:A- $./- IA- !J%;  

THUG KAR PAD MA NYI DAI DAN GYI TENG 

In Vajrapani's heart, on a seat of lotus, sun disk and moon disk, 

Trong tim của Kim Cang Thủ, trên một tòa sen, đĩa mặt trời và đĩa mặt trăng, 

$/3- t $?- hR- mJ- lJ- .$:A- vJ- 2:A- /% - ; 

NAM CHAG DOR JE TZE GUI TE WAI NANG 

is a nine-pronged vajra of meteoric iron, In the center of its hub 

là một chày kim cang chín chấu bằng sắt thiên thạch.  Ở giữa chày 

*A- ^:A- $:- # - .R<- ;%?- 0:A- .2?;  

NYI DAI GA'U KHA JOR YANG PAI U 

is a spacious locket formed of a sun disk and moon disk, in the center of which 

là một ổ dẹp rỗng bằng đĩa mặt trời và mặt trăng, mà ngay chính giữa. 

,$?- YR$- >- 3,<- }$?- UJ%- $;?- 2 {R<- =?; 

T'HUG SOG HUNG T'HAR NGAG TRENG YAY KOR LAY 

is the life force syllable HUNG surrounded by the mantra spinning clockwise. 

là chủng tự sinh lực HUNG vây quanh bởi câu chú đang xoay theo chiều kim đồng hồ. 

:R.- 9J<- 3J- ;A- D- D- <2- :UR?- 0?;  

OD ZER ME YI TSA TSA RAB TRO PAY 

Intense fiery rays of light shine from this, giving off sparks. 

Từ đó chiếu ra những tia sáng cực nóng, xẹt lửa. 
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$/R.- LJ.- PA2- $.R/- L- 1R- 3J?- 2YJ$?- 2 8A/; 

NOD JED DRIB DON JA DRO MEY SEG ZHIN 

Like feathers in a blaze, harm-causing demons of defilement 

Giống như lông chim bỏ trong lửa, những loại chướng ma chuyên tác hại 

,3?- &.- 3 - =?- $8R2- ,=- YJ$?- 0 <- I<;  

T'HAM CHAD MA LU ZHOB T'HUL SEG PAR GYUR 

are all incinerated, reduced to ashes and burnt away. 

đều bị thiêu đốt thành tro và cháy tan. 

 

>- 2#- 1B; 

HUNG VAJRA P'HAT 

 

 

2#- A;)- 0- H)- 0PJ- K0J- A- =R- !J- $kJ- /N- 7A- H- >;- T- +Ao- J- @;  

VAJRA ARGHAM PADYAM PUSHPE DHUPE ALOKE GENDHE NEWIDYA SHABDA 

TRATITSA SOHA 

 

2!R- 0- /A; 

The Praise: 

Tán Thán: 

 

>; o=- 2- !/- IA- $?%- 2:A- 36S.- :6B/- 0;  

HUNG GYAL WA KUN GYI SANG WAI DZOD DZIN PA 

HUNG Holder of the treasury of secrets of all Victorious Ones, 

HUNG Hỡi đấng chưởng quản mật tạng của chư Phật, 

:TA/- = ?- iR- M<- 3%:- 2:A- @J- <- !;  
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TRIN LAY NO NYUR NGA WAI HE RU KA 

Heruka who is master of sharp, swift activity, 

Ngài là vị Phẫn Nộ Minh Vương chuyên về những công hạnh thần tốc, 

3- <%- PA2- $.R/- :L %- 0R:C- $>J.- 3- (J; 

MA RUNG DRIB DON JUNG POI SHED MA CHE 

great slayer of malevolent demons and spirits of defilement 

là vị Đại Kim Cang chuyên diệt trừ ác ma và chướng ma. 

K$- /- hR- eJ- :6K/- =- K$- :5=- 2!R.;  

KHYAG NA DOR JE DZIN LA KHYAG TSAL TOD 

I pay homage to and praise Vajrapani. 

Con xin đảnh lể và tán thán đức Kim Cang Thủ. 

.$J- 2?- :PR- !/- ?%?- o?- M<- ,R2- >R$;  

GE WAY DRO KUN SANG GYE NYUR T'HOB SHOG 

Though this virtue may all beings swiftly awaken to Buddhahood! 

Do công đức này, nguyện tất cả chúng sinh đều mau chóng chứng đạt Phật quả. 

 

?- 3- ;;  3$; J%- +A%- :6 B/- s- 0:A-  %%- ; 2~J/- P%?- L J- 2- 2&-  $?3- 43;  P2- 0?- 3(R$- 

,/- .% R?- P2- ,R2;  h R- e J- YA/- 0 R:C-  8=-  3,R%- 8 A%- ; }J- 2o.- S J$?-  0- V- .- 2 !R=;  $.R/- 2$ J$?-  

:L%- 0R?-  \- 3 A- f J.;  5K- : .A: A- bH/- %/- 5R?- 3A- . $R?;  / R<- 2- =$-  +- =R/- 0:A-  .0 J:A;  2o- !R%- 43- 

IA?- (<- 3A- *J;  (R?-  :.A:A- |R-  /?- :P R2- :23;  ]- 3 J.- , R2- 0 :A- {=2-  ;R.; 0E- %- ;A-  92- (R?-  :. A;

 !R%- / R/- * J- 3,: A- 2/- . J- ; A?;  .$R?-  (J.- .2% - $ A?- . $- 0<- 12?;  .$J- 2?-  #3?- $?3- 

:#R<- 2- : .A;  $,A%- /?-  3$ ?- 2: A- o<-  o<- &A$;  32- =);  

  



Vajrapani  -  Kim Cang Thủ 

 

8 
 

Samaya! The practice is accomplished by reciting some ten million mantras as the 

requisite number within a state of unwavering meditative absorption, and you will 

gain sublime and ordinary accomplishments.   You will behold the face of the vajra 

cannibal and bind the eight classes of arrogant ones to your service.  Demonic 

spirits and hindrances will find no opportunity to harm you, to say nothing of 

preventing counterproductive conditions in this lifetime.  A gem being placed in 

your hands does not come close to a hundredth or even a thousandth of this.  

Through this teaching one hundred thousand beings have the good fortune to attain 

the unsurpassable.  This profound teaching of me, Padma, is set down purely for 

the specific needs of a monk who will be the last rebirth of the mad yogi of Kongpo.  

May this virtue serve as a cause for the three realms of cyclic existence to be 

dredged from their depths.  Mangalam! 

Giới Hạnh Nguyện!  Muốn thành tựu pháp tu này đòi hỏi phải trì tụng khoảng mười 

triệu câu chú trong thiền định, rồi các ngươi sẽ đạt được những thành tựu tối thắng 

và tương đối.  Các ngươi sẽ thấy được diện mục của vị Phẫn Nộ Kim Cang và thu 

phục được tám bộ quỷ thần.  Những loại quỷ thần và chướng ngại sẽ không còn cơ 

hội làm hại các ngươi, đó là chưa nói đến việc ngăn chặn được những nghịch duyên 

trong đời này.  Dù một viên ngọc đặt trong tay ngươi cũng không quý bằng một 

phần trăm hay ngay cả một phần ngàn của pháp tu này.  Nhờ giáo pháp này mà 

một trăm ngàn chúng sinh có được phước duyên để đạt quả vô thượng.  Giáo pháp 

thậm thâm này của ta, Liên Hoa Sanh, được ghi xuống chỉ vì nhu cầu đặc biệt của 

một tăng sĩ trong hóa thân cuối cùng của vị hành giả điên xứ Kongpo.  Nguyện 

công đức này làm nhân khiến cho tam giới trong luân hồi đều trở nên rỗng cạn.  

Thiện tai! 


